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STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ SĐT cha SĐT mẹ Học lực năm trước Lớp năm trước

1 9/8 Lê Thị Hoàng Anh 20/12/2007 x 0979971934 0395313849 K 8/2

2 9/8 Trần Trâm Anh 13/11/2007 x 0913838189 0982149265 G 8/2

3 9/8 Nguyễn Ngọc Khánh Băng 08/04/2007 x 0907392825 0938392825 K 8/6

4 9/8 Lê Tiến Chức 28/11/2007 0916567348 0975807973 Tb 8/7

5 9/8 Mai Tấn Dũng 15/10/2007 0908633179 0936736457 Tb 8/8

6 9/8 Nguyễn Tấn Đạt 13/12/2007 0985114668 0985114668 G 8/8

7 9/8 Trần Ngọc Hải 09/10/2007 0792225346 0919373908 G 8/2

8 9/8 Huỳnh Gia Hân 16/01/2007 x 0909870134 0909870144 K 8/3

9 9/8 Nguyễn Ngọc Gia Hân 16/11/2007 x 0909313831 0909313831 Tb 8/7

10 9/8 Tôn Nữ Ái Hòa 10/01/2007 x 0972319848 0345781975 Tb 8/8

11 9/8 Lý Hoàng Gia Huy 21/10/2007 0777729839 0973305660 G 8/9

12 9/8 Nguyễn Huỳnh Trầm Hương 19/12/2007 x 0984226844 03645365107 Tb 8/6

13 9/8 Nguyễn Phú Minh Khang 12/07/2007 0908279233 0902769996 K 8/9

14 9/8 Lê Bảo Khanh 19/06/2007 0909151278 0908081280 K 8/8

15 9/8 Trần Lê Khoa 16/04/2007 0936927274 G 8/5

16 9/8 Cao Đình Khương 21/11/2007 0934076299 0932470299 K 8/2

17 9/8 Nguyễn Tuấn Kiệt 17/07/2007 0933348099 0399664126 K 8/7

18 9/8 Nguyễn Vũ Hoàng Lam 10/03/2007 x 0908411627 0932699860 G 8/3

19 9/8 Hoàng Thị Thùy Linh 12/05/2007 x 0974928463 0372797346 K 8/10

20 9/8 Đào Hoàng Nhật Long 10/06/2007 0983578098 0989045807 K 8/6

21 9/8 Phan Văn Lộc 08/11/2006 0944658336 0363765339 K 8/6

22 9/8 Đào Ngọc Trúc Ly 05/05/2007 x 0918643129 0918683129 K 8/4

23 9/8 Nguyễn Văn Mạnh 19/11/2007 0346294960 K 8/6

24 9/8 Hồ Thương Hà My 27/01/2007 x 0983123436 0389903076 K 8/7

25 9/8 Nguyễn Hoàng Gia Mỹ 13/09/2007 x 0985220920 0983618528 K 8/4

26 9/8 Đoàn Thị Kim Ngân 14/10/2007 x 0964152964 0388449140 G 8/11

27 9/8 Kiều Thị Kim Nghi 07/07/2007 x 0909456284 0906865910 K 8/7

28 9/8 Lý Minh Nguyên 07/04/2007 0934010277 0932010277 G 8/11

29 9/8 Phùng Ngọc Nhi 17/11/2007 x 0981225575 0979181180 G 8/5

30 9/8 Nguyễn Văn Phong 17/05/2007 0972737970 0978325377 Tb 8/1

31 9/8 Hà Văn Phúc 14/09/2007 0902826552 0902506354 Tb 8/2

32 9/8 Nguyễn Thu Phương 07/11/2007 x 0979056614 0392114478 K 8/8

33 9/8 Nguyễn Hoàng Anh Quân 22/01/2007 0909302774 G 8/11

34 9/8 Phan Tường Quân 01/01/2007 0907877110 0369340521 K 8/3

35 9/8 Vũ Trần Đình Quý 07/03/2007 0903627847 0906627847 G 8/4

36 9/8 Vương Hoàng Tấn Tài 31/12/2006 0966533715 Tb 8/2

37 9/8 Trần Ngọc Thanh Tâm 24/02/2007 x 0903782004 0906308358 Tb 8/9

38 9/8 Trần Ngọc Minh Thảo 02/09/2007 x 0898909639 09339787839 Tb 8/4

39 9/8 Phạm Ngọc Phương Thùy 06/05/2007 x 0906408970 0969220700 G 8/7

40 9/8 Huỳnh Ngọc Bảo Thy 09/08/2007 x 0908126231 0908400577 G 8/11

41 9/8 Nguyễn Tường Thủy Tiên 15/01/2007 x 0979222744 0903356498 G 8/9

42 9/8 Phạm Thanh Tiến 05/05/2007 0977828225 0972729626 Tb 8/8

43 9/8 Phạm Đức Tín 05/12/2007 0903783414 0989251567 K 8/5

44 9/8 Nguyễn Thành Vinh 12/12/2007 0907902810 Tb 8/3

45 9/8 Đào Nguyên Vũ 12/04/2007 0975463655 0979476499 G 8/3

46 9/8 Nguyễn Thị Kiều Vy 02/05/2007 x 0939213280 0937923531 Tb 8/2
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